2

[bookmark: _GoBack]NỘI DUNG SỐ 1
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

	I. NHẬN THỨC CHUNG
	Nhằm khai thác tiềm năng sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong trước mắt và lâu dài, đồng thời liên quan đến trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và phù hợp trong tổng thể Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 06/01/2022, Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
	Đề án 06 đã xác định các mục tiêu:
- Phát triển dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo đúng lộ trình chuyển đổi số quốc gia hướng tới chính phủ số để bảo đảm thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính (ước tính tiết kiệm 9.000 tỷ đồng/năm).
	- Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai các dịch vụ có thu phí phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ, nguồn kinh phí thu được sẽ được sử dụng để tái đầu tư góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
	- Xây dựng, phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh để đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tích hợp các dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19, dữ liệu an sinh xã hội và các thông tin giấy tờ khác của công dân vào thẻ Căn cước công dân.
	- Hoàn thiện hệ sinh thái Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở tiêu chuẩn chung, thống nhất phục vụ chuyển đổi số quốc gia, từ đó tránh trùng lặp, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước. Đồng thời dữ liệu dân cư được làm giàu, được lưu trữ tập trung, tạo tiền đề triển khai sáng kiến “Điểm cung cấp thông tin dân cư tổng hợp quốc gia” để hỗ trợ chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế từ Trung ương đến địa phương.
	- Khai thác tối đa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Khi dữ liệu dân cư được làm giàu sẽ càng cung cấp nhiều tiện ích phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và có thể thay thế các cuộc tổng điều tra dân số hiện nay.
	II. LỢI ÍCH CỦA ĐỀ ÁN 06
	Đề án 06 xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân được hưởng những tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua định danh điện tử. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số.
	1. Về lợi ích của nhóm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	- Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến là một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng, phát triển các hệ thống Chính phủ điện tử và đặt nền móng để phát triển chuyển đổi số quốc gia.
- Khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, phù hợp hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh; tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận của cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của việc thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu suất công tác cải cách hành chính; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, đến nay đã có 23 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, công bố 6.673 bộ thủ tục hành chính trong đó có dịch vụ công trực tuyến 3.435 thủ tục hành chính (mức độ 3 là 1.047 thủ tục, mức độ 4 là 1.148 thủ tục), liên quan đến công dân là 1.921 thủ tục hành chính, liên quan đến doanh nghiệp là 1.862 thủ tục hành chính. Đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận trực tuyến 2.449.503 hồ sơ đối với 3.435 thủ tục hành chính.
2. Về lợi ích của nhóm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội
Nền tảng định danh và xác thực điện tử Quốc gia là hệ thống thông tin kết nối khách hàng sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử và chủ thể danh tính điện tử để hỗ trợ thực hiện các giao dịch điện tử trên cơ sở khai thác, ứng dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý phối hợp, thống nhất với cơ quan quản lý nền tảng định danh và xác thực điện tử để cung cấp đến cá nhân, tổ chức. Đồng thời, nền tảng này thực hiện xử lý và trả lời các yêu cầu dịch vụ từ phía khách hàng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa tổ chức cung cấp và các khách hàng sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử.
Đây là nền tảng cốt lõi để định danh, đảm bảo đầu vào chính xác cho một công dân số, phát triển các dịch vụ. Người dân hoàn toàn ở bất cứ nơi nào vẫn có thể thực hiện được các giao dịch và tương tác với nhau trên không gian mạng. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ, thủ tục 100% được số hóa, điện tử, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, tiền bạc và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.
	3. Về lợi ích của nhóm tiện ích phục vụ công dân số
- Công dân có thể sử dụng các thông tin danh tính điện tử vào các tiện ích theo nhu cầu và các chức năng phòng, chống dịch.
	- Định danh điện tử có thể thay thế thẻ CCCD và thông tin các loại giấy tờ khác. Công dân có thể chia sẻ các thông tin này đảm bảo an toàn, thuận tiện.
	- Các đơn vị, tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ xác nhận cung cấp danh tính điện tử của công dân, xác thực thông tin khi công dân có nhu cầu đăng ký dịch vụ, thanh toán …
	III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ CƯ TRÚ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG
(Slide hướng dẫn kèm theo)

NỘI DUNG SỐ 2
Ứng dụng định danh điện tử VNeID

I. NHẬN THỨC CHUNG
Ứng dụng định danh điện tử (VNeID) là một ứng dụng trên các thiết bị di động ra đời nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mã số thuế … do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.
1. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là số định danh cá nhân/căn cước công dân), mật khẩu (do người dùng đặt khi kích hoạt tài khoản).
2. Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm:
- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
3. Tài khoản định danh điện tử được phân loại thành 02 mức độ gồm:
- Mức độ 1: Là tài khoản định danh điện tử do người dân tự đăng ký trên ứng dụng VNeID gồm tập hợp các trường thông tin của công dân như số định danh cá nhân/căn cước công dân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và không thể tích hợp các thông tin giấy tờ.
- Mức độ 2: Là tài khoản định danh điện tử do cơ quan Công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tiếp nhận hồ sơ và xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để cấp tài khoản cho công dân gồm tập hợp các trường thông tin của công dân như số định danh cá nhân/căn cước công dân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung; vân tay và có thể tích hợp các thông tin giấy tờ.
4. Các loại giấy tờ có thể tích hợp vào VNeID
- Căn cước công dân.
- Giấy phép lái xe.
- Đăng ký xe.
- Thẻ bảo hiểm y tế.
- Bảo hiểm xã hội.
5.  Tài khoản định danh điện tử bị khóa trong các trường hợp:
- Công dân yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.
- Công dân vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID.
- Công dân bị thu hồi thẻ Căn cước công dân.
- Công dân chết.
- Hết hạn sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (dành cho người nước ngoài).
- Hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (dành cho người nước ngoài).
- Tổ chức giải thể, dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.
6. Để sử dụng ứng dụng VNeID, người dùng có thể tải từ kho ứng dụng CH Play trên điện thoại Android (đối với các hãng điện thoại như SamSung, Huawei, Oppo …) và kho ứng dụng App Store (đối với điện thoại Iphone).
II. TÍNH NĂNG, TIỆN ÍCH CỦA VNeID
- Ứng dụng VNeID tích hợp những giấy tờ cá nhân của người dân trên nền tảng kỹ thuật số như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội … và đây là tính năng quan trọng nhất. Khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm đi các giấy tờ phải mang theo. Ngoài ra, ứng dụng VNeID còn tạo ra tiện ích giúp công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua quét mã Qr hoặc giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật, tin cậy.
- Từ 01/01/2023, khi Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng, Cơ quan Công an sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử trên môi trường mạng. Khi người dân giao dịch hành chính với các cơ quan chức năng, tài khoản định danh điện tử (VNeID) sẽ là một trong 07 phương thức được sử dụng thay thế Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy để chứng minh công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa bàn.
- Trong thời gian chống dịch Covid-19, với ứng dụng VNeID người dân trên cả nước có thể khai báo di chuyển nội địa khi đi đường, khai báo di biến động dân cư để quét nhanh mã Qr khi đến các chốt kiểm soát dịch. Đây là một trong những tiện ích giúp đỡ chúng ta chống dịch trong quá khứ, giúp giảm thời gian chờ đợi khai báo, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VNeID
1. Cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử
- Bước 1: Tải ứng dụng VNeID và truy cập vào ứng dụng hoặc trang web http://vneid.gov.vn. Chọn “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
- Bước 2: Nhập số ĐDCN/CCCD và số điện thoại đã đăng ký tài khoản định danh điện tử. Chọn “Gửi yêu cầu”.
- Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản định danh điện tử.
- Bước 4: Thiết lập mật khẩu theo yêu cầu của ứng dụng và chọn “Xác nhận”.
- Bước 5: Thiết lập passcode (là mã bảo mật được dùng để xác thực khi công dân sử dụng những dịch vụ trên VNeID) gồm có 06 ký tự từ 0 đến 9 và chọn “Xác nhận”.
- Bước 6: Thiết lập câu hỏi bảo mật (câu hỏi bảo mật sẽ được dùng trong các trường hợp với mục đích xác minh danh tích của chủ tài khoản). Lựa chọn Câu hỏi số 1 và trả lời, tương tự đối với Câu hỏi số 2. Sau khi đã hoàn thành, chọn “Xác nhận’.
- Bước 7: Ứng dụng thông báo kích hoạt tài khoản định danh điện tử thành công. Chọn “Đóng” để trở lại giao diện đăng nhập. Công dân chỉ cần đăng nhập bằng số ĐDCN/CCCD và mật khẩu được thiết lập tại Bước 5 để sử dụng các tính năng, tiện ích của VNeID.
2. Cách lấy lại mật khẩu VNeID khi quên mật khẩu
Công dân có thể đổi mật khẩu VNeID ngay chính trên điện thoại mà mình đang đăng nhập VNeID.
- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và chọn “Quên mật khẩu”.
- Bước 2: Nhập số ĐDCN/CCCD và số điện thoại đã đăng ký theo yêu cầu. Lựa chọn một trong hai phương thức xác thực gồm “Nhập thông tin xác thực” hoặc “Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip” (phương thức này chỉ khả dụng đối với thiết bị có hỗ trợ tính năng NFC), sau đó chọn “Gửi yêu cầu”.
- Bước 3: 
+ Đối với phương thức “Nhập thông tin xác thực”, công dân nhập các trường thông tin “Họ và tên khai sinh”, “Ngày tháng năm sinh”, “Ngày cấp thẻ CCCD” sau đó chọn “Tiếp tục”.
+ Đối với phương thức “Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip”, công dân sử dụng thẻ CCCD gắn chip để xác thực thông tin chủ tài khoản bằng tính năng NFC trên điện thoại.
- Bước 4: Sau khi thực hiện xong bước 4, ứng dụng sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký. Nhập mã OTP để tiếp tục.
- Bước 5: Thiết lập lại mật khẩu mới theo các yêu cầu trên ứng dụng. Sau đó chọn “Xác nhận”.
- Bước 6: Sau khi thiết lập mật khẩu thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo thiết lập mật khẩu thành công. Chọn “Đóng” để đăng nhập tài khoản VNeID với mật khẩu mới.
3. Cách lấy lại passcode VNeID khi quên passcode
- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Tại màn hình tài khoản VNeID, chọn “Cá nhân”.
- Bước 3: Chọn “Đổi passcode”.
- Bước 4: Chọn “Quên passcode”.
- Bước 5: Hệ thống hiển thị thông báo gửi mã OTP, chọn “Xác nhận”.
- Bước 6: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký VNeID
- Bước 7: Sau khi nhập mã OTP, hệ thống chuyển sang bước “Thiết lập passcode”. Nhập passcode mới theo yêu cầu của ứng dụng.
- Bước 8: Hệ thống thông báo thiết lập passcode thành công. Chọn “Đã hiểu” để tiếp tục sử dụng VNeID với passcode mới.
4. Cách đổi mật khẩu VNeID
	- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.
	- Bước 2: Chọn mục “Cá nhân”.
	- Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”.
	- Bước 4: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới theo yêu cầu của ứng dụng. Sau đó chọn “Xác nhận”.
	- Bước 5: Nhập passcode.
	- Bước 6: Sau khi nhập passcode thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công. Chọn “Đóng” để đăng nhập lại với mật khẩu mới.
	5. Cách đổi passcode VNeID
	Để thay đổi passcode VNeID thì công dân thực hiện các bước như sau:
	- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.
	- Bước 2: Chọn mục “Cá nhân”.
	- Bước 3: Chọn “Đổi passcode”.
	- Bước 4: Nhập passcode hiện tại.
	- Bước 5: Thiết lập passcode mới theo nhu cầu của công dân.
- Bước 6: Ứng dụng thông báo thiết lập passcode thành công. Chọn “Đã hiểu” để tiếp tục sử dụng VNeID với passcode mới.


5. Cách xem thông tin hộ khẩu của gia đình bằng VNeID
Lưu ý: Muốn xem được thông tin cư trú thì ứng dụng VNeID phải là phiên bản 2.0.7 trở lên và tài khoản định danh điện tử phải ở mức độ 2. Để kiểm tra phiên bản của ứng dụng, công dân chọn “Cá nhân”, phiên bản ứng dụng sẽ nằm ở cuối màn hình. Trong trường hợp ứng dụng VNeID ở phiên bản thấp hơn, vui lòng vào các ứng dụng như CH Play (dành cho điện thoại của các hãng như Samsung, Huawei, Oppo …) hoặc App Store (dành cho điện thoại Iphone), tìm kiếm ứng dụng VNeID và cập nhật phiên bản mới nhất.
- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”.
- Bước 3: Chọn “Thông tin cư trú”.
- Bước 4: Nhập passcode
- Bước 5: Xem thông tin cư trú của công dân bao gồm:
+ Thông tin hành chính: Họ và tên, số định danh cá nhân, giới tính, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, quê quán.
+ Thông tin cư trú: Nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại.
Ngoài ra, công dân còn có thể xem thông tin của các thành viên khác trong hộ gia đình (họ và tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ) bằng cách chọn “Thành viên khác trong hộ gia đình”.
6. Cách tích hợp các loại giấy tờ, thông tin
- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”.
- Bước 3: Chọn “Tích hợp thông tin”.
- Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”.
- Bước 5: Chọn “Loại thông tin” cần tích hợp.
- Bước 6: Nhập các thông tin theo yêu cầu, đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận thông tin ở trên là đúng” và chọn “Gửi yêu cầu”.
- Bước 7: Hệ thống thông báo “Gửi yêu cầu thành công”. Để tiếp tục tích hợp thông tin, chọn “Tích hợp thêm thông tin khác”.
